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BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP 

Điều Quy Giáo Dục Đặc Biệt Thống Nhất của Maine (Maine Unified Special Education Regulations, hay MUSER) VII.2.L.
SAU/Trường Học/Lớp hoặc Xếp Lớp CDS:




Ngày Họp:
	Tên của Trẻ: 
	     

	Ngày Sinh/Tuổi: 
	     

	Thông Tin về Cha Mẹ: 
	     

	Quản Lý Hồ Sơ: 
	     


Định Nghĩa Khuyết Tật Học Tập Cụ Thể: MUSER VII.2.L
Thuật ngữ này chỉ bệnh tật trong một hoặc hơn một quá trình tâm lý căn bản liên quan đến hiểu hoặc dùng ngôn ngữ, nói hoặc viết, thể hiện ra bằng khiếm khuyết ở khả năng nghe, tư duy, nói, đọc, viết, đánh vần, hoặc làm phép toán, gồm những bệnh lý như khuyết tật cảm giác, tổn thương não, rối loạn chức năng nhẹ trong não bộ, chứng khó đọc, và chậm phát triển ngôn ngữ. Khuyết tật học tập cụ thể không bao gồm các vấn đề về học tập do khuyết tật về thị giác, thính giác, hoặc vận động, hoặc Khuyết Tật Trí Tuệ (Intellectual Disability), hoặc rối loạn tình cảm, hoặc gặp khó khăn về môi trường, văn hóa hoặc kinh tế.
Phần A: Đặc điểm 

	1. Có bệnh tật ở một hoặc hơn một quá trình tâm lý căn bản, như chỉ ra ở một trong hai phần dưới đây không: MUSER VII.2.L.(2)(ii)
a. điểm 1.5 dưới Độ Lệch Chuẩn (Standard Deviations) nghĩa là ít nhất một lãnh vực của quá trình tâm lý; MUSER VII.2.L.(2)(ii)
hoặc
b. điểm 1 dưới Độ Lệch Chuẩn nghĩa là hai hoặc nhiều hơn hai lãnh vực. MUSER VII.2.L.(2)(ii)
	CÓ

	KHÔNG


	
	
	

	Xác nhận điểm số (như Trí Nhớ Làm Việc, Trí Nhớ Dài Hạn, Trí Nhớ Ngắn Hạn, Khả Năng Nghe, Khả Năng Cảm Nhận Hình Ảnh Không Gian, Khả Năng Phát Âm, Phục Hồi Trí Nhớ, Tốc Độ Hiểu):

	

	2. Đối với học sinh ở độ tuổi từ 4-12, học sinh có điểm tổng kết không thấp hơn 1.5 so với Độ Lệch Chuẩn có nghĩa là có ít nhất một chỉ số hoặc mức chức năng nhận thức? MUSER VII.2.L.(2)(iii)
	CÓ
	KHÔNG
	KHÔNG ÁP DỤNG (N/A)

	Kiểm Chứng Điểm Số:


	Với học sinh các lớp K-3:
Nếu trả lời "có" cho câu hỏi 1, thì tiếp tục. Nếu trả lời “không” cho câu hỏi 1, học sinh không đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt như một học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận.”
Với học sinh các lớp 4-12:
Nếu trả lời “có” cho câu hỏi 1 và 2, thì tiếp tục. Nếu trả lời “không” cho câu hỏi 1 hoặc câu hỏi 2, học sinh không đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt như một học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận.”



	3. Học sinh có đạt được đầy đủ yêu cầu theo độ tuổi hoặc đáp ứng tiêu chuẩn về mức độ theo tuổi phê chuẩn của Liên Bang ở tất cả các lãnh vực dưới đây, khi được học tập và dạy học phù hợp với độ tuổi của học sinh hoặc tiêu chuẩn về độ tuổi theo phê chuẩn Liên Bang không? 

MUSER VII.2.L.(2)(c)(I)
	CÓ 


	KHÔNG

	Nếu không, chỉ rõ từng lãnh vực:

	   ___ diễn đạt bằng lời nói                                         ___ kỹ năng đọc thành thục 

     ___ nghe hiểu                                                         ___ đọc hiểu  

     ___ diễn đạt bằng chữ viết                                    ___ tính toán 

     ___ kỹ năng đọc căn bản                                    ___ giải bài toán 



	Kiểm chứng:


Nếu trả lời “không” cho câu hỏi 3 , thì tiếp tục. Nếu trả lời “có” cho câu hỏi 3, thì học sinh không đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt như một học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận.”
	4. a. Học sinh không tiến bộ đủ để đáp ứng yêu cầu theo độ tuổi hoặc tiêu chuẩn về mức độ theo tuổi phê chuẩn của Liên Bang ở một hoặc nhiều hơn một lãnh vực nêu ở Câu Hỏi 3 khi dùng quá trình dựa trên phản ứng của học sinh với trợ giúp trên căn bản nghiên cứu và cụ thể (RTI); MUSER VII.2.L.(2)(c)(II)
hoặc 

b. Học sinh có thể hiện nhiều điểm mạnh và điểm yếu trong kết quả, thành tích học tập, hoặc cả hai, liên quan đến tuổi, tiêu chuẩn về mức độ theo tuổi phê chuẩn của Liên Bang, hoặc trong phát triển trí tuệ, như được xác định bởi nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) để được xác nhận bị khuyết tật học tập cụ thể, dùng đánh giá thích hợp? MUSER VII.2.L.(2)(c)(II) 


	CÓ

	KHÔNG
	KHÔNG ÁP DỤNG (N/A)

	
	
	
	

	Kiểm chứng:


Nếu trả lời là “có” cho câu hỏi 4a hoặc 4b, thì tiếp tục. Nếu không, học sinh không đủ điều kiện để nhận giáo dục đặc biệt như học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận.”
	5. Kết quả học tập kém ở trường là do không được dạy phù hợp để đọc hoặc làm toán? MUSER VII.2.L.(2)(c)(ii)
	CÓ
	KHÔNG

	Để xác định điều này, Nhóm cần xem xét:

	a) Dữ liệu cho thấy trước hoặc trong khi được giới thiệu, trẻ được giáo viên chuyên môn dạy phù hợp trong các buổi học thường xuyên; và MUSER VII.2.L.(2)(c)(I)

	b) Tài liệu dựa trên dữ liệu về đánh giá nhiều lần thành tích học tập trong khoảng thời gian thích hợp, thể hiện đánh giá chánh thức về tiến bộ của học sinh trong quá trình dạy dỗ, được cung cấp cho cha mẹ học sinh.  MUSER VII.2.L.(2)(c)(II) 


Nếu trả lời “không” cho câu hỏi 5, thì tiếp tục. Nếu  trả lời “có” cho câu hỏi 5, thì học sinh không đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt như một học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận”. 
	6. Hành vi liên quan được ghi nhận khi quan sát và mối liên hệ với việc học tập: 

MUSER VII.2.L.(2)(e)(III)

	

	Trẻ phải được quan sát trong môi trường học tập (gồm môi trường lớp học thông thường) để ghi nhận hiệu quả học tập của trẻ và hành vi trong 

lãnh vực gặp khó khăn.
 MUSER VII.2.L.(2)(d)(i)



	7. Tìm nguyên nhân y tế liên quan đến học tập:
MUSER VII.2.L.(2)(e)(IV)
	CÓ
	KHÔNG

	Nếu có, nêu rõ:
	
	


	8. Trẻ thiếu thành tích học tập chánh yếu do:

	a. Khuyết Tật về Thị Giác, Thính Giác hoặc Vận Động 

MUSER VII.2.L.(2)(e)(VI)
	CÓ
	KHÔNG

	Kiểm chứng:


	b. Khuyết Tật Tri Thức 

MUSER VII.2.L.(2)(e)(VI)
	CÓ
	KHÔNG

	Kiểm chứng:


	c. Rối Loạn Tình Cảm 

MUSER VII.2.L.(2)(e)(VI)
	CÓ
	KHÔNG

	Kiểm chứng:


	d. Thiếu Kém về Môi Trường, Văn Hóa hoặc Kinh Tế 

và/hoặc Khả Năng Tiếng Anh Giới Hạn?
MUSER VII.2.L.(2)(e)(VI)
	CÓ
	KHÔNG

	Kiểm chứng:


Nếu trả lời “không” cho câu hỏi 8 a-d, thì tiếp tục. Nếu có mục nào trong câu hỏi 8 có câu trả lời là “có,” thì học sinh không đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt như một học sinh có khuyết tật học tập. Tiếp tục phần “Kết Luận”.
	9. Giám định có được dùng đánh giá hợp lý và đáng tin cậy và có được thực hiển bởi người chuyên môn không? MUSER V.2.C.(1)(c)&(d)
	CÓ
	KHÔNG


Phần B: Kết Luận
	1. Có khuyết tật học tập không? MUSER VII.2.L.(2)(e)(I)
	CÓ
	KHÔNG

	Tóm tắt căn bản cho quyết định này:


Nếu trả lời “có” cho cho câu hỏi 1, thì tiếp tục với câu hỏi 2. Nếu trả lời “không”, thành viên trong Nhóm cần xác nhận ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với quyết định này bằng cách ký tên dưới đây. 

	2. Nếu có khuyết tật học tập, trẻ có cần giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan cho khuyết tật đó không? MUSER V.2.F.(2)
	CÓ
	KHÔNG

	Kiểm chứng:


Nếu trả lời “có” cho cho câu hỏi 2, học sinh đủ điều kiện là trẻ khuyết tật theo Điều Quy Giáo Dục Đặt Biệt Thống Nhất của Maine. Thành viên trong Nhóm cần xác nhận ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý bằng cách ký tên dưới đây. 

Tôi xác nhận rằng báo cáo này phản ánh đúng kết luận của tôi: MUSER VII.2.L.(2)(e)(ii)
	TÊN:
	CHỨC DANH:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tôi xác nhận rằng báo cáo này không phản ánh đúng kết luận của tôi. MUSER VII.2.L.(2)(e)(ii)
	TÊN:
	CHỨC DANH:

	
	

	
	

	
	

	
	


Thành viên không đồng ý sẽ nộp một báo cáo riêng. MUSER VII.2.L.(2)(e)(ii)
Cập nhật ngày 2 tháng Tám, 2010
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